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PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Công ty đầu tư chứng khoán có thể tồn tại dưới loại hình doanh nghiệp nào?
A. Công ty cổ phần.
B. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
C. Công ty hợp danh.
D. Doanh nghiệp tư nhân.
ANSWER: A

Chứng khoán nào sau đây là chứng khoán nợ:
A. Trái phiếu.
B. Cổ phiếu.
C. Chứng chỉ quỹ đầu tư.
D. Chứng khoán phái sinh.
ANSWER: A


Hành vi nào sau đây được coi là chào bán chứng khoán ra công chúng:
A. Chào bán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
B. Chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
C. Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
D. Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.
ANSWER: A



Ủy ban chứng khoán nhà nước hiện nay là:
A. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
B. Tổ chức tự quản để tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
C. Cơ quan thuộc Chính Phủ được trao quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
D. Cơ quan thuộc Quốc Hội được trao quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
ANSWER: A


Nhà đầu tư được quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ đầu tư khi nhà đầu tư sở hữu:
A. Chứng chỉ quỹ mở.
B. Chứng chỉ quỹ đầu tư.
C. Chứng chỉ quỹ đóng.
D. Giấy xác nhận phần vốn góp trong quỹ thành viên.
ANSWER: A


Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
A. Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục và tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.
B. Có ít nhất 150 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục và tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 100 tỷ đồng.
C. Có ít nhất 200 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục và tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 150 tỷ đồng.
D. Có ít nhất 250 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục và tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.
ANSWER: A

Công ty cổ phần có thể phát hành:
A. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền và quyền mua cổ phần.
B. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng quyền và quyền mua cổ phần.
C. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm và quyền mua cổ phần.
D. Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và quyền mua cổ phần.
ANSWER: A

Để có thể được cấp phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, công ty chứng khoán phải có mức vốn điều lệ tối thiểu là:
A. 240 tỷ.
B. 165 tỷ.
C. 25 tỷ.
D. 190 tỷ.
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): Nhận định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?
Câu 1. (1,5 điểm): Quyền mua cổ phần và chứng quyền là giống nhau.
Đáp án Câu 1: 
Sai (0,25). K5, K7 Điều 4 Luật chứng khoán và nêu nội dung (0,5). Lập luận chứng minh (0,5). Kết luận (0,25).
Câu 2 (1,5 điểm): Mọi công ty chứng khoán đều có quyền bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Đáp án Câu 2: 
Sai (0,25). Nêu khái niệm quỹ thành viên theo K3 Đ 72 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận vì quy định trên nên CTCK chỉ được cấp phép bảo lãnh khi có nghiệp vị tự doanh chứng khoán (0,5). Kết luận (0,25).
Câu 3 (1,5 điểm): Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ đầu tư có quyền ra quyết định hằng ngày đối với hoạt động đầu tư của quỹ
Đáp án Câu 3: 
Sai (0,25). Nêu khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán theo K37 Đ 4 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận để thấy quyền của nhà đầu tư là gì và không có quyền này vì đặc tính của quỹ (0,5). Kết luận (0,25).
Câu 4 (1,5 điểm): Sở Giao dịch Chứng khoán có thẩm quyền đồng ý hay không đồng ý cho phép niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán. 
Đáp án Câu 4: 
Đúng (0,25). Theo Khoản 1 Điều 42, Điểm đ khoản 1 Đ 46 Luật chứng khoán (0,5). Lập luận để thấy rằng SGDCK là tổ chức được phép tổ chức và giám sát TTCK nên có quyền này(0,5). Kết luận (0,25).
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